
1 26211233463 Phạm Văn Trường Thịnh K26CKO 28/08/2002 Quảng Bình Nam 2.53 3.00 2.56 Khá Khá

2 26211324271 Nguyễn Anh Tuấn K26CKO 14/09/2002 Quảng Ngãi Nam 2.29 2.00 2.30 Trung Bình Tốt

3 26211333027 Lê Trần Quang Linh K26CKO 23/07/2002 Gia Lai Nam 2.68 3.00 2.69 Khá Tốt

4 27211340205 Lâm Văn Điệp K27CKO 15/03/2003 Quảng Ngãi Nam 2.32 4.00 2.39 Trung Bình Tốt

5 27211341116 Đinh Khánh Dương K27CKO 19/09/2003 Hà Tĩnh Nam 2.44 3.33 2.48 Trung Bình Tốt

6 27211341226 Phạm Hoàng Hải K27CKO 12/05/2003 Quảng Trị Nam 2.77 3.00 2.80 Khá Tốt

7 27211301089 Nguyễn Đình Hiếu K27CKO 23/10/2003 Quảng Trị Nam 2.35 3.65 2.41 Trung Bình Tốt

8 27211340732 Đặng Trần Phi K27CKO 03/10/2003 Đà Nẵng Nam 2.50 4.00 2.57 Khá Tốt

9 27211343033 Chu Duy Quang K27CKO 19/03/2003 Nghệ An Nam 2.62 3.65 2.67 Khá Tốt

10 27211339682 Phạm Đình Quyết K27CKO 30/01/2003 Đắk Lắk Nam 2.29 3.65 2.35 Trung Bình Tốt

11 27211302008 Ngô Văn Sang K27CKO 05/10/2003 Đà Nẵng Nam 2.47 3.33 2.51 Khá Tốt

12 27211343570 Trương Thái Sỹ K27CKO 19/01/2003 Quảng Trị Nam 2.47 3.33 2.53 Khá Tốt

13 27211201255 Nguyễn Văn Thanh K27CKO 06/09/2003 Quảng Trị Nam 2.52 4.00 2.58 Khá Khá

14 27216729115 Nguyễn Chí Thanh K27CKO 11/07/2003 Quảng Trị Nam 2.65 3.65 2.68 Khá Tốt

15 27211346129 Dương Quốc Thịnh K27CKO 13/03/2002 Đà Nẵng Nam 2.29 3.33 2.33 Trung Bình Tốt

16 27211353049 Nguyễn Văn Tiên K27CKO 18/07/2003 Quảng Ngãi Nam 2.52 3.33 2.56 Khá Khá

17 27211346054 Lưu Văn Tình K27CKO 19/09/2003 Đà Nẵng Nam 2.39 3.33 2.44 Trung Bình Tốt

18 27211328212 Lê Thanh Trực K27CKO 31/12/2003 Gia Lai Nam 2.31 3.65 2.37 Trung Bình Tốt

19 27211331021 Lại Ngọc Tấn Vũ K27CKO 16/09/2003 Quảng Trị Nam 2.24 3.00 2.28 Trung Bình Tốt
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